
UBND TỈNH NINH THUẬN
BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -T ự  do - Hạnh phúc

S ố :y Ị^ /B D T -V P  
về việc gửi kết quả đánh giá, 
phân loại cán bộ, công chức 
Quý I năm 2024.

Ninh Thuận, ngày ̂  thảng 02 năm 2024

Kính gửi: Sở Nội vụ.

Thực hiện Quyết định số 81/2023/QĐ-ƯBND ngàỵ 08 tháng 11 năm 2023 
của ủ y  ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chât lượng cán bộ, 
công chức, viên chức thuộc tỉnh Ninh Thuận.

Qua tổng hợp, kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức Quý I năm 
2024 tại Ban Dân tộc, cụ thể như sau:

(Gửi kèm Bảng tổng hợp mức độ hoàn thành nhiệm vụ Quỷ I  năm 2024)

Ban Dân tộc gửi Sở Nội vụ được biết và tổng hợp chung./.

RƯỞNG BAN

- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT -  VP.



UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM• • • •

BAN DÂN TỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỎNG HỢP MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM v ụ  QUÝ 1/2024 
PHÒNG CHUYÊN MÔN VÀ CÔNG CHỨC

STT Đơn vị/ Họ và tên
Quý I Kết quả 

đánh giá
Ghi
chúTháng 12/2023 Tháng 01 Tháng 02

I Tên lãnh đạo Ban

1 Pi Năng Thị Thuỷ B B B B
2 Bạch Văn Dương A A A A

II Phòng chuyên môn đưọc giao lãnh đạo, quản lý

II.l Văn phòng

1 Bùi Văn Lich A A A A

2 Dương Văn Cơ A A A A

3 Huỳnh Thị Xuân Ngư A A A A

4 Phan Thị Như Thuỷ A A A A

5 Phan Thị Thanh Thuý A A A A

II.2 Phòng Kế hoạch-Chính sách

1 Châu Bình Nhưỡng A A B A

2 Diệp Nhật Cảnh A A A A

3 Phan Nhật Mỹ Linh A A A A
4 Thập Văn Trương A A A A

5 Trượng Thị Ái A A B A

6 Trương Thị Thanh Vân A A B A

NGƯỜI LẬP BIẺU
Ninh Thuận, ngày 19 thảng 02 năm 2024 

TRƯỞNG BAN



UBND TỈNH NINH THUẬN
BAN DÂN TỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KÉT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CBCC THÁNG 12/2023

STT Cá nhân Al.ỉỉiệu
quá

A2,Thòi
gian

B.Qụy
chế

C.TIiái 
độ công 

việc

A3.Quả 
n lý, 

lãnh đạo

Tổng
điểm

Điểm
cuối xếp loại

I Văn phòng

1 Bùi Văn Lịch 50 10,5 5,8 17,6 11,5 95,4 95,4 Hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ

2 Duơng Văn Cơ 47 11,5 4,8 17,8 12,8 93,9 93,9 Hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ

3 Huỳnh Thị Xuân Ngư 54,3 18 6 16,7 0 95 95
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

4 Phan Thị Như Thuỷ 56 16 5,9 16,9 0 94,8 94,8 Hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ

5 Phan Thị Thanh Thuý 56 16 5,7 17 0 94,7 94,7
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

n Phòng Ke hoạch - Chính sách

1 Châu Binh Nhưỡng 56,7 15 4,3 14,4 0 90,4 90,4 Hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ

2 Diệp Nhật Cảnh 58,2 15 4,8 15,5 0 93,5 93,5 Hoàn thànỉỉ xuất 
sắc nhiệm vụ

3 Phan Nhật Mỹ Linh 62,3 15 4,1 13,1 0 94,5 94,5 Hoàn thàrih xuất 
sắc nhiệm vụ

4 Thập Vàn Trương 57,3 15 4,3 14,3 0 90,9 90,9 Hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ

5 Trượng Thị Ái 59,7 15 4,3 13,3 0 92,3 92,3
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

6 Trương Thị Thanh Vân 57,7 15 4,3 14,3 0 91,3 91,3
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

UI Lãnh đạo Ban

1 Bạch Văn Dương 32,5 9,5 7 18 24 91 91
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

2 Pi Năng Thị Thuỳ 20 8 5 16 25 74 74 Hoàn thành tôt 
nhiệm vụ

Ninh Thuận, ngày 19 thảng 12 năm 2023 
ƯỞNG BAN



UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN DÂN TỘC Độc lập - Tụ do - Hạnh phức

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CBCC THÁNG 01/2024

STT Cá nhân
AI .Hiệu 

quẩ
A2.Tfaời

gian
B.Quy

chế

C.Thái 
độ công 

việc

A3.Quả 
niý, 

lãnh đạo

Tổng
điểm

Điểm
cuối

xếp toại

I Văn Iỉhòng

1 Bùi Văn Lịch 50 11 5,5 16,4 10,7 93,6 93,6
Hoàn thành xuât 

sắc nhiệm vụ

2 Dương Văn Cơ 48 11 5,7 16,1 11,4 92,2 92,2
Hoàn thành xuât 

sắc nhiệm vụ

3 Huỳnh Thị Xuân Ngư 53,3 18 6,4 16,9 0 94,6 94,6
Hoàn thành xuât 

sắc nhiệm vụ

4 Phan Thị Nhu Thuỷ 56 16 5,6 16,9 0 94,5 94,5
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

5 Phan Thị Thanh Thuý 56 16 4,9 16,3 0 93,2 93,2
Hoàn thành xuât 

sắc nhiệm vụ

II Phòng Kế hoạch - Chính sách

1 Châu Bình Nhưỡng 51 17,5 6,2 15,9 0 90,6 90,6
Hoàn thành xuât 

sắc nhiệm vụ

2 Diệp Nhật Cảnh 48 11,5 6,5 17,2 12,3 95,5 95,5
Hoàn thành xuât 

sắc nhiệm vụ

3 Phan Nhật Mỹ Linh 56 17 6,4 14,7 0 94,1 94,1
Hoàn thành xuât 

sắc nhiệm vụ

4 Thập Văn Trương 54 16 5,7 15,1 0 90,8 90,8
Hoàn thành xuât 

sắc nhiệm vụ

5 Trượng Thị Ái 56 16,5 6,4 14,8 0 93,7 93,7
Hoàn thành xuât 

sắc nhiệm vụ

6 Trương Thị Thanh Vân 56 16 6,3 14,6 0 92,9 92,9
Hoàn thành xuât 

sắc nhiệm vụ

III 1 L ãnh đạo Ban

1 Bạch Văn Dương 37,5 9,5 5 16 24 92 92
Hoàn thành xuât 

sắc nhiệm vụ

2 Pi Năng Thị Thuỷ 20 8 5 16 25 74 74
Hoàn thành tôt 

nhiệm vụ

Ninh Thuận, ngày 17 tháng 01 năm 2024 
RƯỞNG BAN



UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN DÂN TỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KÉT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CBCC THÁNG 02/2024

STT Cá nhân
AI .Hiệu A2.Thò'i 

quă gian
B.Quy

chế

C.Thái 
độ công 

việc

A3.Quả 
n lý, 
lãnh 
đạo

Tổng
điểm

Điểm
cuối

xếp loại

I Văn phòng

1 Bùi Văn Lịch 50 11,5 5,3 17,1 11,5 95,4 95,4
Hoàn thành xụật

2 Dương Văn Cơ 50 11,5 4,7 17,7 10,7 94,6 94,6 H o à n t h ậ i i h #

... é M
3 Huỳnh Thị Xuân Ngư 53,5 18 6,5 16,6 0 94,6 94,6

Iloần thànlìxuất 
5  nhiệm yụ

4 Phan Thị NhưThuỷ 56 16,5 5,6 16,9 0 95 95
Hoàn thàtìh xiiất 

sắc nMíậm Vụ

5 Phan Thị Thanh Thuý 56 16 6 17 0 95 95
Hoàtt ưỉằnlì Ằuất 
' sắc ntíiệrri vụ

II Phòn g Ke hoach - Chính sách

1 Châu Bình Nhưỡng 44 16 5,7 15,6 0 81,3 81,3
Hqàn thành tốt 

rihlểm vụ .

2 Diệp Nhật Cảnh 47,5 11,5 6,8 17,7 12,3 95,8 95,8 I|pip
3 Phan Nhật Mỹ Linh 56 17 6,4 14,6 0 94 94

4 Thập Văn Trương 55 16 6,2 15,4 0 92,6 92,6
H oầníhàL íxuất

£ í-í|Vv̂ ẳ « " ỉ-i;'

5 Trượng Thị Ái 51 17 6,4 14,6 0 89 89 i p i «
vu

6 Trương Thị Thanh Vân 47 16 6,3 14,2 0 83,5 83,5
Hoận thành tố t

m Lãnh đạo Ban

1 Bạch Văn Dương 33,5 9,5 7 16 24 90 90
Hoàn thành xuât 

sắc nhiệm vụ

2 Pi Năng Thị Thuỷ 20 8 5 16 25 74 74
Hoàn thành tôt
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